
 

 

 
 

   

       HỌC KÌ I                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 13                                   Từ ngày: 27/11/2023 - Đến ngày: 1/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
27/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  

          

HĐTN  
Kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

 
2 145 T.Việt Bài 64: in, it (Tiết 1) MC - BĐD 

3 146 T.Việt Bài 64: in, it (Tiết 2) MC - BĐD 

4 13 Đ. đức Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (T3) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 25 GD TC Bài 12 : Tư thế vận động của đầu và cổ  

3  ĐSTV 

Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Nghe 

lịch sử QĐND Việt Nam  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
28/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 147 T.Việt Bài 65: iên, iêt (Tiết 1) MC - BĐD 

2 148 T.Việt Bài 65: iên, iêt (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T.Anh Kiểm tra viết HK 1  
4 37 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 ( Tiết 1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 149 T.Việt Tập viết sau bài 64 , 65 MC - BĐD 

2 13 MT Bài 7: Trang trí bằng chấm và nét  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
29/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 13 Â.Nhạc - Hát: Chào người bạn mới đến  
2 150 T.Việt Bài 66: yên, yêt (Tiết 1) MC - BĐD 

3 151 T.Việt Bài 66: yên, yêt (Tiết 2) MC - BĐD 

4 38 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 ( Tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2 38 HĐTN Em yêu chú bộ đội MC 

3  SN ( K)   

5 
30/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 152 T.Việt Bài 67: on, ot (Tiết 1) MC - BĐD 

2 153 T.Việt Bài 67: on, ot (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T. Anh Ôn tập kiểm tra nói  
4 39 Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 154 T.Việt Tập viết sau bài 66,67 MC - BĐD 

2 25 TNXH Tết nguyên đán (Tiết 1) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 
1/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 155 T.Việt Mây đen và mây trắng  MC - BĐD 

2 26 GDTC Bài 12 : Ôn tư thế vận động của đầu và cổ  
3 156 T.Việt Bài 69 : Ôn tập  MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 26 TNXH Tết nguyên đán (Tiết 2) MC 

2  HDH GDNSTLVM : Cách đi , đứng của em MC 

3 39 HĐTN Vẽ tranh về chú bộ đội MC 

 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

                                                    Khối trưởng   

   

            Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 
 

 


